
DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT GIẢI THƯỞNG 

Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2022 vòng sơ khảo tỉnh Cao Bằng 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-BTC ngày     /10/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi) 
 

 

I. GIẢI TẬP THỂ (04 giải) 

 

STT Tên trường Địa chỉ Giải thưởng 
Tiền thưởng 

(đồng) 

1 Trường Tiểu học Sông Hiến Thành phố Cao Bằng 

Trường có 

nhiều thí sinh 

tham gia nhất 

1.000.000 

2 Trường trung học cơ sở Hợp Giang Thành phố Cao Bằng 

Trường có 

nhiều thí sinh 

tham gia nhất 

1.000.000 

3 Trường Trung học phổ thông  Lục Khu 
Huyện Hà Quảng 

 

Trường có 

nhiều thí sinh 

tham gia nhất 

1.000.000 

4 Trường Trung học phổ thông Chuyên Thành phố Cao Bằng 

Trường có 

nhiều thí sinh 

đạt giải nhất 

 

1.00.000 

 

II. GIẢI CÁ NHÂN 

 1. Cấp Tiểu học (13 giải) 

 

STT Họ và Tên 
Năm 

sinh 
Trường Lớp 

Giải 

thưởng 

Tiền thưởng 

(đồng) 

 

1 Phạm Mai Linh 2012 
Tiểu học Hợp Giang, 

Thành phố Cao Bằng 
4H Giải Nhất 

 

1.000.000 

 

2 
Bế Thùy Dung 2012 

Tiểu học Hợp Giang, 

Thành phố Cao Bằng 
2B Giải Nhì 

 

800.000 

 

3 
Đàm Quốc Cường 2012 

Tiểu học Vĩnh Quang, 

Thành phố  Cao Bằng 
4A Giải Nhì 

 

800.000 

 

4 
Sạch Vân Trúc 2015 

Tiểu học Hòa Chung, 

Thành phố Cao Bằng 
1A1 Giải Ba 

 

500.000 

 

5 
Nông Đức Anh 2014 

Tiểu học Hợp Giang, 

Thành phố Cao Bằng 
2H Giải Ba 

 

500.000 

 

6 
Hồ Hà Vy 2013 

Tiểu học Hợp Giang, 

Thành phố Cao Bằng 
3A Giải Ba 

 

500.000 

 

7 
Nguyễn Hoài An 2014 

Tiểu học Hợp Giang, 

Thành phố Cao Bằng 
2A 

Khuyến 

khích 

 

300.000 

 

8 
Nông Thảo Chi 2014 

Tiểu học Hòa Chung, 

Thành phố  Cao Bằng 
2A1 

Khuyến 

khích 

 

300.000 

 

9 
Đàm Hoàng Kim Thư 2013 

Tiểu học Tân An, 

Thành phố Cao Bằng 
3B 

Khuyến 

khích 

 

300.000 

 

10 
Trương Thiên Hân 2011 

Tiểu học Hợp Giang, 

Thành phố Cao Bằng 
5B 

Khuyến 

khích 

 

300.000 



2 

 

 

11 
Phí Nguyễn Minh An 2013 

Tiểu học Đề Thám, 

Thành phố Cao Bằng 
3A 

Khuyến 

khích 

 

300.000 

 

12 
Hà Phương Ly 2013 

Tiểu học Hòa Chung, 

Thành phố Cao Bằng 
3A2 

Khuyến 

khích 

 

300.000 

 

13 
Đàm Ngọc Hà 2015 

Tiểu học Sông Hiến, 

Thành phố Cao Bằng 
1A4 

Khuyến 

khích 

 

300.000 

 

2. Cấp Trung học cơ sở (09 giải) 

 

STT Họ và Tên 
Năm 

sinh 
Trường Lớp 

Giải 

thưởng 

Tiền thưởng 

(đồng) 

 

1 Phùng Việt Hà 2010 

Trung học cơ sở Hợp 

Giang, Thành phố Cao 

Bằng 

6H Giải Nhất 

 

1.000.000 

 

2 Dương Hồng Ánh 2010 

Trung học cơ sở Hợp 

Giang, Thành phố  Cao 

Bằng 

6H Giải Nhì 

 

800.000 

 

3 Phùng Diệu Anh 2009 

Trung học cơ sở Hợp 

Giang, Thành phố Cao 

Bằng 

7H Giải Nhì 

 

800.000 

 

4 Trần Gia Linh 2009 

Trung học cơ sở Hợp 

Giang, Thành phố Cao 

Bằng 

7G Giải Ba 

 

500.000 

 

5 Ma Thị Ngọc Hân 2008 

Trung học cơ sở Pác 

Miầu, huyện Bảo 

Lâm,tỉnh Cao Bằng 

8A Giải Ba 

 

500.000 

 

6 Chung Đức Tuấn 2010 

Trung học cơ sở Hợp 

Giang,Thành phố  Cao 

Bằng 

6H Giải Ba 

 

500.000 

 

7 Hoàng Thị Kim Thoa 2008 

Trung học cơ sở  Tân 

Giang, Thành phố Cao 

Bằng 

8A 
Khuyến 

khích 

 

300.000 

 

8 Nông Thị Ngọc Linh 2008 

Trung học cơ sở Tân 

Giang, Thành phố Cao 

Bằng 

8A 
Khuyến 

khích 

 

300.000 

 

9 Hoàng Thanh Mai 2008 

Trung học cơ sở Lê 

Quảng Ba, huyện Hà 

Quảng 

8A 
Khuyến 

khích 

 

300.000 

 

3. Cấp Trung học phổ thông (11 giải) 

 

STT Họ và Tên 
Năm 

sinh 
Trường Lớp 

Giải 

thưởng 

Tiền thưởng 

(đồng) 

 

1 Hoàng Bảo Ngọc 2006 
Trung học phổ thông 

Chuyên tỉnh Cao Bằng 

10 

Toán 
Giải Nhất 

 

1.000.000 

 

2 
Hoàng Thảo Linh 2005 

Trung học phổ thông 

Chuyên tỉnh Cao Bằng 

11 

Toán 
Giải Nhì 

 

800.000 

 

3 

Mông Đàm Dung 

Nguyên 
2005 

Trung học phổ thông 

Chuyên tỉnh Cao Bằng 

11 

Toán 
Giải Nhì 

 

800.000 



3 

 

 

4 

Mông Đàm Hạnh 

Nguyên 
2005 

Trung học phổ thông 

Chuyên tỉnh Cao Bằng 

11 

Toán 
Giải Ba 

 

500.000 

 

5 
Nông Thị Thủy Trúc 2006 

Trung học phổ thông 

Chuyên tỉnh Cao Bằng 

10 

Văn 
Giải Ba 

 

500.000 

 

6 Nông Hoàng Hà 2006 

Trung học phổ thông  

Nà Giàng, huyện Hà 

Quảng 

10A Giải Ba 

 

500.000 

 

7 
Hoàng Thanh Bình 2006 

Trung học phổ thông 

Chuyên tỉnh Cao Bằng 

10 

Văn 

Khuyến 

khích 

 

300.000 

 

8 Nguyễn Lan Anh 2005 

Trung học phổ thông  

Bế Văn Đàn, Thành 

phố Cao Bằng 

11A1 
Khuyến 

khích 

 

300.000 

 

9 
Bế Khánh Linh 2005 

Trung học phổ thông 

Chuyên tỉnh Cao Bằng 

11 

Văn 

Khuyến 

khích 

 

300.000 

10 

Nguyễn Minh Hiếu 2004 

Trung học phổ thông  

Bảo Lạc, huyện Bảo 

Lạc 

12A2 
Khuyến 

khích 

 

300.000 

11 
Nông Huyền Linh 2006 

Trung học phổ thông 

Chuyên tỉnh Cao Bằng 

10 

Anh 

Khuyến 

khích 

 

300.000 

 

III. GIẢI CHUYÊN ĐỀ (06 giải) 

 

STT Họ và Tên 
Năm 

sinh 
Trường Lớp Giải thưởng 

Tiền 

thưởng 

(đồng) 

 

1 Bế Khánh Linh 2005 
Trung học phổ thông 

Chuyên tỉnh Cao Bằng 

11 

Văn 

Bài chia sẻ cảm 

nhận cuốn sách hay 

nhất 

 

500.000 

 

2 Nông Thị Chi 2005 
Phổ thông Dân tộc nội 

trú tỉnh Cao Bằng 
11A2 

Truyện ngắn 

khuyến đọc hay 

nhất 

 

500.000 

 

3 
Nguyễn Ngọc Lan 2015 

Tiểu học Hợp Giang, 

Thành phố Cao Bằng 
1G 

Bài thơ khuyến đọc 

hay nhất 

 

500.000 

 

4 
Sạch Vân Trúc 2015 

Tiểu học Hòa Chung, 

Thành phố Cao Bằng 
1A1 

Tranh vẽ khuyến 

đọc ấn tượng nhất 

 

500.000 

 

 

5 

Hoàng Thảo Linh 2005 
Trung học phổ thông 

Chuyên tỉnh Cao Bằng 

11 

Toán 

Bài dự thi có phần 

minh họa ấn tượng 

nhất 

 

500.000 

 

 

6 

Hoàng Bảo Ngọc 2006 
Trung học phổ thông 

Chuyên tỉnh Cao Bằng 

10 

Toán 

Kế hoạch phát triển 

Văn hóa đọc ấn 

tượng nhất 

 

500.000 

 

Danh sách ấn định: 04 tập thể và 39 cá nhân./. 
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